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A
I CẤP MẦM NON

1 Điêu Thị Điệp Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhóm/ lớp cho giáo viên trường Mầm non Pú Xi

Sáng kiến, giải 
pháp trong 

lĩnh vực giáo 
dục

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
trong lĩnh vực 

giáo dục

2 Lò Thị Toan
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non trong lớp ghép ở 
trường Mầm non Pú Xi

" "

3 Điêu Thị Tâm Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phòng tránh xâm hại tình dục trong trường Mầm non Pú Xi " "
4 Cà Thị Thẻ Một số kinh nghiệm giáo dục lòng biết ơn cho trẻ mầm non " "
5 Phạm Thị Phượng Một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch cho trẻ trong trường Mầm non 20/7 " "

6
Nguyễn Thị Thanh 
Nga

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ và tư duy cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại lớp Mẫu giáo nhỡ 
A1 trường Mầm non 20/7

" "

7 Đỗ Thị Bích Thủy Một số biện pháp cho trẻ thực hành trải nghiệm với sản phẩm của nghề nông " "

8
Trần Thị Kim 
Khuyên

Một số giải pháp hướng dẫn giáo viên hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 3-
5 tuổi tại trường Mầm non An Bình

" "

9 Lường Thị Tiếp Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm đánh giá trẻ hằng ngày mang lại hiệu quả " "

10 Vũ Thị Ngọt
Một số giải pháp, tổ chức chỉ đạo đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội 
cho trẻ mẫu giáo

" "

11 Nguyễn Thị Chiên Giải pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên xây dựng góc hoạt động trong lớp cho trẻ mầm non " "

12  Bùi Như Quỳnh Nga
Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục kỹ năng phòng tránh 
tai nạn thương tích cho trẻ mầm non  

" "

13 Lại Thị Duyên Một số giải pháp giúp thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, hồ sơ kế toán tại trường Mầm non " "
14 Lò Thị Quế Một số kinh nghiêm trong việc sử dụng vải để tạo ra đồ dùng đồ chơi cho trẻ " "

15  Quách Thị Sáng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động khám phá khoa học cho trẻ lớp Mẫu giáo nhỡ 
A3 trường Mầm non Thị trấn, năm học 2019 -2020

" "

16 Hồ Thị Duyên
Một số kinh nghiệm giúp trẻ 4-5 tuổi phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong các hoạt động 
giáo dục lớp Mẫu giáo nhỡ Chiềng Chung trường Mầm non Thị trấn

" "
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17  Vũ Thị Huyền Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 5-6 tuổi " "

18
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao chất lượng trong giờ hoạt động góc cho trẻ 
lớp mẫu giáo trường Mầm non Thị trấn năm học 2019-2020

" "

19 Đỗ Thị Hương Một số giải pháp tuyên truyền phụ huynh đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn cho trẻ tại gia đình " "
20 Tòng Thị Thắm Một số giải pháp tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ tại gia đình " "
21 Cà Thị Dân Một số giải pháp phối kết hợp với phụ huynh giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ tại gia " "

22 Lê Thị  Thu Thủy
Một số giải pháp đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý tại trường Mầm 
non Bình Minh

" "

23 Đỗ Thị Diệu Hương Một số giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4-5 tuổi ở trường Mầm non Bình Minh " "

24 Đỗ Thị Dịu
Một số giải pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một tại lớp Mẫu giáo lớn A1 trường Mầm 
non Bình Minh

" "

25 Quàng Thị Hà
Một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học theo hướng tích cực lấy trẻ làm trung tâm tại lớp 
Mẫu giáo lớn A2 trường Mầm non Bình Minh

" "

26 Bùi Thị Xuyến
Một số giải  pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ chậm phát triển tại trường Mầm non  
Mường Thín

" "

27 Điêu Thị Thơ
Một số giải pháp nâng cao khả năng sáng tạo, tính mạnh dạn tự tin qua các hoạt động trải nghiệm, 
hoạt động tập thể cho trẻ ở lớp mẫu giáo 5-6  tuổi bản Liếng trường Mầm non Mường Thín

" "

28 Bùi Thị Len
"Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ" cho trẻ ở lớp Mẫu giáo lớn trung tâm trường Mầm 
non Mường Thín

" "

29 Vũ Thị Hương
Một số giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông 
qua cải thiện thư viện lớp học tại trường Mầm non Quài Cang

" "

30 Phạm Thị Hơn Một số giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng " "
31 Lường Thị Hiền Một số giải pháp hướng dẫn trẻ 5 tuổi sử dụng nguyên liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình " "

32 Lù Thị Mai
Một số biện pháp sửa lỗi phát âm lệch chuẩn các phụ âm đầu cho trẻ mẫu giáo lớn dân tộc Thái tại 
trường Mầm non Quài Cang

" "

33 Quàng Thị Kiều Một số giải pháp phòng chống cháy nổ trong trường Mầm non Mường Mùn " "

34 Hà Thị Nhân
Một số giải pháp tổ chức hoạt động chơi ở các góc nhằm phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho 
trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Mường Mùn

" "
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35 Lò Thị Lan Một số hình thức rèn nề nếp cho trẻ 24-36 tháng ở trường Mầm non Mường Mùn " "

36 Ngần Thị Bông
Một số kinh nghiệm giúp trẻ mẫu giáo bé Nà Chua trường Mầm non Mường Mùn nói và hiểu tiếng 
phổ thông

" "

37 Nguyễn Thị Phượng Một vài kinh nghiệm dạy trẻ tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước " "

38 Phạm Thị Thu Hà Một số giải pháp xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực trong trường mầm non " "

39 Lò Thị Thanh
Mộ số giải pháp về việc tuyên truyền với phụ huynh về cách chăm sóc trẻ và phòng chống các dịch 
bệnh cho trẻ khi ở nhà

" "

40 Đinh Thị Dịu
Một số giải pháp giúp giáo viên tổ Mẫu giáo lớn, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu 
mở và cho trẻ trải nghiệm

" "

41 Nguyễn Hương Diễm Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác văn thư - lưu trữ ở trường Mầm non Tỏa Tình " "

42 Bùi Thị Hương
Một số giải pháp tiếp tục xây dựng khu trải nghiệm của bé, tạo môi trường thân thiện, môi trường 
chữ viết, thư viện xanh cho trẻ hoạt động tại trường Mầm non Họa Mi

" "

43 Cầm Thị Mai Một số biện pháp nâng cao công tác tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân " "
44 Cà Thị Hồng Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi có thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày " "

45 Lò Thị Ngọc
Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tập thể cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường Mầm 
non Họa Mi

" "

46 Lường Thị Xoan
Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ trong giờ ngủ tại trường 
mầm non

" "

47 Là Thị Khương
Một số giải pháp xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 24 
tháng đến 72 tháng tuổi tại trường Mầm non Quài Nưa

" "

48 Bùi Minh Huế Một số giải pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ Mẫu giáo nhỡ A2 trung tâm tại trường Mầm non Quài " "

49 Lò Thị Cường
Biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm" cho trẻ mẫu giáo lớn 
tại trường Mầm non Quài Nưa

" "

50 Bạc Thị Thanh Thùy
Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ tại 
góc thư viện thân thiện trong trường

" "

51 Lò Thị Hồng
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ tại lớp mẫu giáo lớn A1 trung tâm 
trường Mầm non Hoa Mai

" "

52 Quàng Thị Hồng Một số giải pháp giúp trẻ 24-36 tháng lớp nhà trẻ A1 trường Mầm non Hoa Mai hứng thú thích đến " "
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53 Quàng Thị Thươi
Một số giải pháp "Sưu tầm tranh ảnh phục vụ các chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non cho 
trẻ 24-36 tháng tuổi"

" "

54 Nguyễn Thị Hường
Một số giải pháp của Hiệu trưởng để xây dựng một tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trường Mầm non Khong Hin

" "

55 Lường Thị Gấm
Biện pháp nâng cao chất lượng giờ hoạt động tạo hình thể loại nặn trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trung tâm 
tại trường Mầm non Khong Hin

" "

56 Đinh Quốc Quân Một số giải pháp phối kết hợp với cha mẹ học sinh dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại nhà " "
57 Trịnh Thị Hồng Một số giải pháp giáo dục trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Mông trong các ngày lễ hội " "
58 Phạm Thị Yên Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non " "
59 Nguyễn Thị Phương Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ 5 tuổi trường Mầm non Pú Nhung " "
60 Lù  Thị Liên Một số biện pháp nâng cao kỹ năng đo lường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi trường Mầm non Pú " "
61 Nguyễn Thị Yến Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo tại trường Mầm non Nậm Din " "
62 Lò Thị Vân Một số biện pháp rèn thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ 5 tuổi cho trẻ tại trường Mầm non Nậm Din " "

63 Lò Thị The
Một số biện pháp tổ chức vui chơi tập thể cho trẻ qua các trò chơi dân gian tại lớp mẫu giáo ghép 3-
4-5 tuổi ở trường Mầm non Nậm Din

" "

64 Dương Thị Thành
Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên mầm non tổ chức cho trẻ trải nghiệm với môi trường thiên nhiên 
tại trường Mầm non Ta Ma

" "

65 Hà Thị Mến Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục phát huy tính tích cực cho trẻ mầm non " "
66 Tiêu Thị Phương Giải pháp giúp giáo viên mầm non làm tốt công tác chủ nhiệm nhóm, lớp " "
67 Lò Thị Hồng Một số kinh nghiệm dạy trẻ mẫu giáo bé có kỹ năng vệ sinh " "
68 Tòng Thị Doan Một số giải pháp giúp trẻ 24-36 tháng có nề nếp trong lớp ghép mẫu giáo " "
69 Hồ Thị Thoa Biện pháp chỉ đạo giáo viên rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Sơn Ca " "
70 Lường Thị Tình Biện pháp chỉ đạo giáo viêncho trẻ trải nghiệm với môi trường thiên nhiên ở trường Mầm non Sơn " "

71
Nghiêm Thị Thúy 
Hiệp

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại 
trường Mầm non Chiềng Sinh

" "

72 Hoàng Thị Liên
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vùng 
dân tộc thiểu số

" "

73 Lò Văn Phong Một số giải pháp hỗ trợ giáo viên và cha mẹ trẻ trong việc phòng chống bệnh truyền nhiễm " "

74 Đào Thị Phúc
Một số giải pháp nâng cao kỹ năng cần thiết của người giáo viên mầm non trong giai đoạn hiện nay 
tại trường Mầm non Hoa Ban

" "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến

75 Vũ Thị Huyên
Một số giải pháp giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương, đất nước, 
biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Hoa Ban

" "

76 Lường Thị Xôm
Một số giải pháp lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ 
tại lớp mẫu giáo lớn trường Mầm non Hoa Ban

" "

77 Hà Thị Nga
Một số giải pháp hướng dẫn giáo viên xây dựng hiệu quả kế hoạch hoạt động ở lớp MG ghép trong 
trường Mầm non Sao Mai

" "

78
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

Một số giải pháp cải tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp trong trường Mầm non Mùn Chung " "

79 Lò Thị Linh
Một số giải pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 5-6 tuổi tại 
trường Mầm non Mùn Chung

" "

80 Cà Thị Hà
Hướng dẫn giáo viên tạo môi trường hoạt động tích cực trong lớp mẫu giáo 5-6 tuổi vùng đặc biệt 
khó khăn

" "

81 Nguyễn Thị Hoa Hướng dẫn giáo viên đánh giá trẻ hàng ngày mang lại hiệu quả " "
82 Lò Thị Nguyên Các biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Rạng Đông " "

83
Lường Thị Hồng 
Giang

Giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia 
đối với trường mầm non

" "

84 Lò Thị Điệp Giải pháp nâng cao tỷ lệ huy động và duy trì sĩ số trẻ 18-24 tháng tuổi tại trường Mầm non nà Sáy. " "

85 Lò Thị Thương
Một số giải pháp nâng cao vai trò hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo ghép 3+4 tuổi thông qua hoạt 
động chơi trong trường mầm non

" "

86 Khoàng Thị Luyện
Một số giải pháp tạo môi trường theo hướng thực hành trải nghiệm cho trẻ nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I tại trường 
Mầm non Tênh Phông

" "

87 Lò Thị Hạnh
Một số giải pháp phối kết hợp với cha mẹ học sinh phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng cho trẻ 
tại gia đình

" "

88 Lường Thị Chinh
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi 
tại trường Mầm non Tênh Phông

" "

II CẤP TIỂU HỌC



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến

1 Nguyễn Thị Biên
Một số giải pháp trong công tac chỉ đạo giáo dục kỷ luật tích cực cho học sinh trường Tiểu học 
Xuân Ban

Sáng kiến, giải 
pháp trong 

lĩnh vực giáo 
dục

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
trong lĩnh vực 

giáo dục

2 Vũ Thị Hồng Minh
Một số giải pháp giúp học sinh tiểu học tăng cường vận dụng kiến thức môn Mĩ thuật vào thực tế 
cuộc sống

" "

3
Nguyễn Thị Như 
Quỳnh

Một số giải pháp dạy từ vựng Tiếng Anh hiệu quả nhằm kích thích tư duy và trí nhớ cho học sinh 
tiểu học tại trường Tiểu học Xuân Ban

" "

4 Nguyễn Tuấn Nghĩa
Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tại 
trường Tiểu học Mường Mùn

" "

5 Trần Anh Tuấn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tích cực môn Toán lớp 5 " "
6 Nguyễn Thị Huyền Giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Mường Mùn " "
7 Quàng Thị Xoan Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và kiểm tra từ vựng cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học Mường " "
8 Cà Thị Minh Giải pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100 " "

9 Lê Thị Cậy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Câu lạc bộ Thể dục Thể thao trong trường Tiểu học số 1 Quài 
Cang theo hướng phát triển năng lực học sinh

" "

10 Nguyễn Thị Đào
Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học ở trường Tiểu học số 1 Quài Cang theo định hướng 
phát triển năng lực cho học sinh

" "

11 Nguyễn Thị Hằng
Một số biện pháp giúp học sinh bộc lộ tình cảm yêu thương của mình với mọi người thông qua môn 
Tiếng Việt lớp 2

" "

12 Phạm Thị Huệ 
Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 5A2 sử dụng hiệu quả kênh truyền hình trong dạy học Địa lí lớp 
5 theo hướng tích cực

" "

13 Trần Thị Dung
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động vui chơi, múa hát nhằm phát huy tính 
tích cực cho học sinh trường Tiểu học số 1 Quài Cang

" "

14 Tòng Thị Huyền Một số biện pháp tạo hứng thú, sự say mê rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 " "

15 Chu Thị Hạnh
Một số biện pháp thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng tại trường Tiểu học số 1 Quài 
Cang

" "

16 Phạm Hồng Cường
Chỉ đạo đội ngũ GV vận dụng sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học phát triển NL-PC của HS 
nhằm nâng cao hiệu quả giờ học tại trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

" "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến

17 Lò Thị Vân
Một số giải pháp hướng dẫn học sinh phân biệt giữa các kiểu câu: Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? 
cho học sinh lớp 2A1 trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

" "

18 Quàng Văn Tại Một số giải pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn lớp 2A2 trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din " "

19 Lò Văn Thuấn
Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột dạy học môn Khoa học lớp 5 tại trường PTDTBT Tiểu học 
Nậm Din

" "

20 Trần Thị Vinh
Một số giải pháp nâng cao chất lượng  dạy học trải nghiệm thực tế phân môn tập làm văn dạng văn 
miêu tả cho học sinh lớp 5 ở trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

" "

21 Lò Văn Thiện Một số giải pháp rèn tính tự lập cho học sinh bán trú, trường PTDTBT TH Ta Ma " "

22 Lường Thị Thi Một số giải pháp rèn khả năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2A2, trường PTDTBT TH Ta Ma " "

23 Lò Thị Luyến Một số giải pháp mở rộng vốn từ cho học sinh dân tộc Mông lớp 4A3, trường PTDTBT TH Ta Ma " "

24 Bùi Thị Cẩm Chính
Một số giải pháp rèn kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh dân tộc Mông lớp 5A1, trường PTDTBT 
TH Ta Ma

" "

25 Ngô Quang Đức
Giải pháp tăng cường tính tự chủ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn tại trường Tiểu học 
số 2 Quài Cang

" "

26 Dư Vương Anh Một số giải pháp giúp học sinh học tốt môn Âm nhạc ở tiểu học " "

27 Lò Thị Hiền Rèn kỹ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 5 " "

28 Đào Kim Oanh
Một số giải pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường 
Tiểu học Tỏa Tình

" "

29 Phạm Thị Xuyến Nâng cao chất lượng phối hợp 3 môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội " "

30 Nguyễn Thị Hòa
Một số giải pháp tổ chức tập luyện thể dục thể thao thông qua trò chơi vận động nhằm giáo dục thể 
chất và phát huy tính tích cực của học sinh khối 3,4,5 trường Tiểu học Bản Sáng

" "

31 Nguyễn Thị Tươi
Một số giải pháp nâng cao kỹ năng: Tạo hình ba chiều và tiếp cận theo chủ đề theo phương pháp 
Đan Mạch ở môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 3,4

" "

32 Lương Khánh Chi Một số giải pháp tạo hứng thú trong giờ học hát cho học sinh dân tộc trường Tiểu học Bản Sáng " "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến

33 Mai Thị Thu
Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu 
học Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

" "

34 Đào Thị Thảo
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng múa hát tập thể, rèn kỹ năng sống trong các hoạt động 
của học sinh tại trường Tiểu học Mường Thín

" "

35 Nguyễn Quốc Dương
Một số trò chơi tích hợp vận động trong giờ thể dục giúp học sinh tiểu học hứng thú với bộ môn thể 
dục thể chất

" "

36 Phạm Xuân Ngọc Biện pháp thực hành trải nghiệm giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học ở lớp 2 " "
37 Lò Thị Minh Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Binh " "
38 Nguyễn Thị Hương Chỉ đạo dạy tu từ so sách trong phân môn luyện từ và câu khối 3 trường Tiểu học Bình Minh " "

39 Phạm Thị Sen
Một số giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho cán bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu 
học Bình Minh

" "

40 Cà Thị Tuyết Một số biện pháp tạo hứng thú và nâng cao chất lượng mạch kiến thức số học cho học sinh lớp 1 " "

41 Vì Thị Thu
Giải pháp giúp học sinh học tốt các bài toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 trường Tiểu 
học Bình Minh

" "

42 Trần Thị Khuyên Một số giải pháp dạy Tập làm văn lớp 2 nhằm phát huy năng lực cho học sinh trường Tiểu học Bình " "
43 Nguyễn Thị Hồng Một số giải pháp giúp học sinh cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” " "

44
Nguyễn Thị Kim 
Nhung

Một số biện pháp của người quản lý nhằm tạo động lực giúp giáo viên trường Tiểu học số 1 Thị trấn 
Tuần Giáo phát triển chuyên môn bản thân

" "

45 Phan Thị Nam Một số biện pháp rèn kỹ năng hợp tác và chia sẻ cho học sinh lớp 1 " "
46 Phan Thị Phương Phát triển năng lực sử dụng mẫu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2 " "
47 Quàng Thị Ngọc Một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải toán có lời văn cho học sinh lớp một " "

48 Nguyễn Thị Liên
Áp dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm giúp cho học sinh lớp 2 nắm vững 
kiến thức trong môn Tiếng Việt

" "

49 Phạm Thị Huyền Vận dụng sơ đồ tư duy trong giờ học nhằm phát huy năng lực cho học sinh lớp 3 " "
50 Trần Thị Nam Các biện pháp dạy học Toán dạng cắt ghép hình nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 4 " "
51 Đặng Kim Hải Một số giải pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 2 " "
52 Dương Ngô Tiến Giải pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho học sinh khối 5 trường Tiểu học số 1 Thị trấn " "
53 Trần Văn Tuyên Rèn kỹ năng nhận biết và phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cho học sinh lớp 5 " "

54 Lò Thị Tuyết
Một số biện pháp phát triển năng lực học sinh lớp 3 khi viết bài văn theo hướng mở dạng bài kể về 
cảnh đẹp quê hương

" "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến
55 Phạm Thị Thảo Giải pháp củng cố và nâng cao kỹ năng giải toán tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 " "

56 Đào Thanh Huyền
Hệ thống một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu dạy học tích hợp vào môn Địa lí nhằm nâng 
cao nhận thức và năng lực thích ứng cho học sinh lớp 5

" "

57 Nguyễn Thị Lược
Biện pháp phát triển năng lực thực hiện phép cộng và phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 cho 
học sinh lớp 1 trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tuần Giáo

" "

58 Bùi Thị Thơ Một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 biết sử dụng dấu phẩy đúng mục đích khi viết câu và đọc văn " "

59 Phạm Thị Thủy
Một số biện pháp "Phối hợp ba môi trường giáo dục trong việc huy động nguồn nhân lực, vật lực kết 
hợp giáo dục học sinh đảm bảo an toàn trong cuộc sống hành ngày"

" "

60 Nguyễn Hải Yến
Một số biện pháp chỉ đạo, quản lý nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng đổi mới chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

" "

61 Nguyễn Thị Liên Biện pháp nâng cao khả năng tự tin mạnh dạn cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Chiềng Sinh " "
62 Lò Văn Khoa Rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh dân tộc Thái lớp 5A2 tại trường Tiểu học Chiềng Sinh " "
63 Bùi Thị Tươi Một số giải pháp hướng dẫn học sinh khối 2 đếm hình trên hình vẽ cho sẵn " "

64 Lường Văn Cường
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Nà Tòng qua môn học và các hoạt 
động giáo dục

" "

65 Vũ Đình Tuấn
Một số biện pháp chỉ đạo rèn kỹ năng sống cho học sinh bán trú trường Tiểu học Khong Hin xã 
Mường Khong huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên năm học 2019-2020

" "

66 Hà Thị Khuyên Một số giải pháp rèn nói tiếng Việt cho hoc sinh Thái, H’Mông ở lớp 1A1 trường Tiểu học Khong " "
67 Lò Văn Tương Một số giải pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Khong Hin " "

68 Lò Văn Quang
Một số giải pháp dạy Toán lớp 4 cho học sinh dân tộc thiểu số, theo hướng: “Tích cực hóa hoạt 
động học tập của học sinh”

" "

69 Trịnh Thị Việt Một số giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích trong trường tiểu học " "
70 Tòng Thị Phương Giải pháp rèn kỹ năng viết chữ đẹp cho học sinh khối 2+3 trường TH Ban Mai " "

71 Hồ Tuấn Anh
Các giải pháp nâng cao thành tích thi đấu của đội tuyển cầu lông trường TH Ban Mai tại Hội khỏe 
Phù Đổng cấp huyện

" "

72 Chu Văn Thọ
Một số giải pháp nâng cao đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh ở trường PTDTBT Tiểu học 
Tênh Phông

" "

73 Nguyễn Hữu Tài
Một số giải pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 4 tại Trường PTDTBT Tiểu 
học Tênh Phông

" "
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74 Quàng Thị Mười
Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 học tốt cách phát âm Tiếng Anh ở trường Tiểu học 
Pú Nhung

" "

75 Nguyễn Văn Bắc Giải pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả cao trong trường tiểu học " "

76 Hoàng Thúy Hà
Một số giải pháp lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên-Chi đội ở liên đội trường Tiểu học số 1 
Quài Nưa

" "

77 Nguyễn Thị Dịu
Giải pháp tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực của họa sinh khối 2 trong dạy học 
Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch

" "

78 Lê Thị Chính Một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 " "

79 Phạm Thị Thăng Một số giải pháp dạy học phân loại đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng môn toán lớp 2 " "

80 Nguyễn Thị Lan
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy, chữa cháy ở trường Tiểu học số 2 Quài 
Nưa

" "

81 Nguyễn Thị Hằng
Một số biện pháp rèn kỹ năng tính nhẩm khi thực hiện phép cộng, trừ có nhớ trong môn Toán tại lớp 
2A1 trường Tiểu học số 2 Quài Nưa.

" "

82 Đặng Thị Hòa Một số giải pháp “Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông " "
83 Bùi Thị Huệ Phát triển năng lực viết văn dạng bài tả cây cối cho học sinh lớp 4A1 " "
84 Nguyễn Thị Yến Một số giải pháp dạy học nâng cao năng lực Luyện từ và câu cho học sinh lớp 5 " "
85 Nguyễn Thị Hưng Rèn năng lực tự học cho học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học Quài Tở " "
86 Cà Thị Thúy Thu Giải pháp tạo hứng thú, tính sáng tạo trong giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 " "

87 Lường Thị Thái
Một số giải pháp "Phát triển năng lực giao tiếp qua các môn học cho học sinh lớp 2-Trường Tiểu 
học Quài Tở"

" "

88 Vũ Tuấn Anh Một số giải pháp nâng cao chất lượng thư viện trường học " "

89 Đoàn Văn Thu
Một số giải pháp để triển khai tốt việc dạy học Tiếng Anh, Tin học tại các điểm bản trong trường 
Tiểu học Pú Xi

" "

90 Quàng Văn Chỉnh Một số giải pháp khắc sâu kiến thức vốn từ cho học sinh lớp 3A3 trường Tiểu học Pú Xi " "

91 Lò Văn Sôm
Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 1 người dân tộc 
thiểu số trường Tiểu học Pú Xi

" "

92 Lò Văn Sinh Một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Pú Xi " "
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93 Tòng Thị Nghiệp Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 " "

94
Hoàng Thanh 
Phương

Nâng cao chất lượng đội ngũ của trường Tiểu học số 2 Thị trấn đáp ứng chương trình Giáo dục phổ 
thông mới

" "

95 Nguyễn Thị Thúy Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học số 2 Thị trấn " "

96
Hoàng Thị Minh 
Phương

Giải pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả lớp 4A1 theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh " "

97 Huỳnh Thị Hương
Biện pháp phát triển năng lực cho học sinh chủ đề "Tự nhiên" môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 thông 
qua trải nghiệm thực tế

" "

98 Đỗ Thị Toàn
Tăng cường dạy học môn Toán thông qua các hoạt động thực tiễn góp phần phát triển năng lực cho 
học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học số 2 Thị trấn

" "

99 Lê Thị Hải
Tích cực hóa giải bài Toán liên quan đến rút về đơn vị cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học số 2 
Thị trấn

" "

100 Dương Thị Lan
Đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới qua rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 2A2 ở trường 
Tiểu học số 2 Thị trấn

" "

101 Quàng Thị Diên
Giải pháp chỉ đạo tăng cường hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực học sinh trong môn Toán 
lớp 3 tại trường Tiểu học

" "

102 Bùi Thị Thơm
Giải pháp chỉ đạo dạy từ chỉ đặc điểm, tính chất theo định hướng phát triển năng lực tiếp cận 
chương trình Giáo dục phổ thông mới môn Tiếng Việt lớp 4

" "

103 Khổng Thị Thư Một số giải pháp định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học số 1 Quài Tở " "
104 Mai Văn Cương Giải pháp cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh trong môn Tin học cấp Tiểu học " "
105 Lê Thị Thanh Huế Một số giải pháp xây dựng trường Tiểu học Nà Sáy sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn " "
106 Lê Thị Lan Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 " "
107 Lò Thị Son Một số giải pháp giúp các em yêu thích môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 " "
108 Lò Hồng Nhung Giải pháp phụ đạo học sinh yếu môn Toán lớp 4 " "

109 Nguyễn Thị Hà
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Đạo đức theo định hướng phát triển năng lực cho 
học sinh lớp 5A1 ở trường Tiểu học Nà Sáy

" "

110 Lường Thị Thoại Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 " "
111 Lò Văn Khánh Một số biện pháp quản lý học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm lớp " "

112 Khổng Thị Hiền
Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên dạy tốt dạng bài mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu 
lớp 5

" "
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113 Vừ Dũng Xá Giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường Tiểu học " "
114 Đặng Thị Thoa Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh khối 4 trong môn HĐGD Âm nhạc " "

115 Vũ Thị Lanh
Một số giải pháp giúp học sinh khối 3 trường Tiểu học Mùn Chung chủ động, sáng tạo trong học tập 
môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch

" "

116 Hoàng Thị Dinh Giải pháp dạy giải toán liên quan đến rút về đơn vị cho học sinh lớp 3 " "

117 Nguyễn Thị Cúc
Một số giải pháp phát triển năng lực cho học sinh qua việc hướng dẫn viết đoạn văn cho học sinh 
lớp 2 trường Tiểu học Mùn Chung

" "

118 Lò Văn Thân Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng học sinh lớp ghép 1+2 tại trường Tiểu học Nậm Mức " "
III CẤP THCS

1 Phan Văn Đạt
Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên 
trường PTDTBT THCS Mường Mùn

Sáng kiến, giải 
pháp trong 

lĩnh vực giáo 
dục

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
trong lĩnh vực 

giáo dục

2 Lò Văn Chính
Giải pháp nâng cao tính tích cực chủ động của học sinh thông qua các bài tập hóa học đặc biệt là các 
bài tập thực tiễn liên quan đến đời sống, môn Hóa học lớp 9  trường PTDTBT THCS Mường Mùn

" "

3 Lò Văn Tún Một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm lớp tại trường PTDTBT THCS Mường Mùn " "

4 Nguyễn Phú Tân
“Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ 
thông mới” ở trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "

5 Hoàng Ngọc Lượng
“Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục giá trị sống-kỹ năng sống cho Đội viên thông qua 
các hoạt động Đội” ở trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "

6
Trần Thị Hồng 
Duyên

“Giải pháp phát triển năng lực tự học thông qua các hoạt động dạy-học Toán học” cho học sinh 
trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "

7
Phạm Thị Kim 
Xuyến

Một số các giải pháp giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập ngữ âm trong đề thi học sinh giỏi 
môn Tiếng Anh 9

" "

8 Nguyễn Anh Tuấn
Gây hứng thú cho học sinh thông qua một số thủ thuật dạy và kiểm tra từ vựng môn tiếng Anh tại 
trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "
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9
Nguyễn Thị Thanh 
Minh

Giải pháp dạy chủ đề cơ học hiệu quả để nâng cao chất lượng học sinh giỏi Vật lý 9 tại trường 
THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "

10 An Thị Là
Giải pháp dạy phần nguyên phân, giảm phân và thụ tinh để nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh 
giỏi Sinh  9 cho học sinh trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

" "

11 Nguyễn Trường Lâm
Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện ở trường PTDTBT THCS Ta Ma

" "

12 Phạm Mạnh Hà Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS " "

13 Nguyễn Xuân Điệp
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Mĩ thuật ở trường PTDTBT THCS Ta Ma thông qua 
lồng ghép bản sắc văn hóa dân tộc Mông

" "

14 Vũ Tiến Dũng
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ sáng tạo xã hội tại trường PTDTBT 
THCS Mùn Chung

" "

15 Bùi Đức Trọng
Một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý học sinh bán trú tại trường PTDTBT 
THCS Mùn Chung

" "

16 Nguyễn Công Hanh
Một số giải pháp giúp học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng trong mô đun lắp đặt mạng điện gia 
đình môn công nghệ 9 vào thực tế

" "

17 Phạm Văn Bôn Môn học bóng chuyền tác động phát triển chiều cao và toàn diện thể chất học sinh THCS vùng cao " "

18 Ngô Thị Huế
Dạy học sát với đối tượng học sinh góp phần nâng cao năng lực học tập môn Lịch sử lớp 9 tại 
trường THCS Tỏa Tình

" "

19 Đào Hồng Giang
Giải pháp hướng dẫn học sinh phân loại và giải một số dạng bài tập Hóa học lớp 9 tại trường THCS 
Tỏa Tình

" "

20 Trần Quang Điệp
Giải pháp đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3 trên địa bàn xã 
Phình Sáng

" "
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21 Nguyễn Đắc Anh

Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục STEM để giúp giáo viên tiếp cận Đổi mới phương pháp 
dạy học; nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học gắn với thực hành trong 
chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh dân tộc Mông trường PTDTBT THCS Phình 
Sáng xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.

" "

22 Lò Văn Tương
Một số biện pháp phối hợp giữa BCH Công đoàn cơ sở với Hiệu trưởng trong công tác quản lí nhằm 
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến ở trường 
PTDTBT THCS Phình Sáng

" "

23 Cà Văn Sơn
Một số giải pháp nâng cao thành tích môn đẩy gậy của học sinh trường PTDTBT THCS Phình Sáng 
tại Hội thi tuyển chọn VĐV tham gia HKPĐ tỉnh Điện Biên lần XX 

" "

24
Nguyễn Thị Kim 
Chung

Một số giải pháp tổ chức các hoạt động câu lạc bộ sáng tạo xã hội nhằm giáo dục toàn diện cho học 
sinh trường THCS Mường Thín

" "

25 Trần Thế Nghĩa Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm trường THCS Mường Thín " "

26
Hoàng Thị Hồng 
Liên

Một số giải pháp tạo hứng thú nhằm nâng cao chất lượng môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Mường 
Thín

" "

27 Hoàng Thị Ninh
Một số giải pháp vận dụng mối liên hệ giữa Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam vào dạy học Lịch 
sử Việt Nam lớp 8 tại trường THCS Mường Thín

" "

28 Vũ Quốc Việt Nồi chưng cất tinh dầu " "

29 Ngô Thị Hoa
Một số giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 
luồng đối với học sinh lớp 9 theo mô hình trường học mới tại trường THCS Chiềng Sinh

" "

30 Ngô Thị Nương Một số giải pháp giáo dục học sinh “Chậm tiến về đạo đức ” ở trường THCS Chiềng Sinh " "

31 Lương Thị Lự
Một số giải pháp tạo tính hấp dẫn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD lớp 9 theo mô 
hình trường học mới tại trường THCS Chiềng Sinh

" "

32 Lương Thị Dương
Một số giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa phần Lịch sử địa phương nhằm giáo dục học sinh ý 
thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại trường THCS Chiềng Sinh

" "

33 Đào Thị Thủy
Giải pháp sử dụng bất đẳng thức Cauchy trong giảng dạy chuyên đề Bất đẳng thức và cực trị nhằm 
nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Toán trường THCS Chiềng Sinh

" "
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34 Bạc Thị Mai Hoa
Một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 theo mô 
hình Trường học mới tại trường THCS Chiềng Sinh

" "

35 Nguyễn Thị Trang
Một số giải pháp giúp giáo viên dạy học theo chủ đề liên môn tích hợp có hiệu quả trong dạy môn 
Toán ở trường THCS Chiềng Sinh

" "

36 Lò Thị Thu
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua một số bài học trong phần môn Sinh học chương 
trình Khoa học tự nhiên 7, tại trường THCS Chiềng Sinh

" "

37 Phạm Thị Luyến Một số giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại trường THCS Vừ A Dính " "

38 Lò Xuân Văn
Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả các cuộc thi trong năm học 2019 - 2020 trường THCS 
Vừ A Dính

" "

39 Vàng Thị Sánh
Một số giải pháp giúp học sinh tham gia bồi dưỡng HSG MTCT học tốt chủ đề: Phân số và liên 
phân số ở trường THCS Vừ A Dính

" "

40 Bùi Văn Vệ Một số giải pháp giúp tổ chức hiệu quả công tác bán trú tại trường THCS Khong Hin " "

41 Mã Trung Hiên
Một số giải pháp tích hợp thơ ca trong giảng dạy môn Lịch sử 9 để tạo hứng thú cho học sinh tại 
trường THCS Khong Hin.

" "

42 Phạm Ngọc Khoa Một số giải pháp nâng cao thành tích đội tuyển đẩy gậy học sinh trường THCS Khong Hin " "

43 Vũ Thị Thu Phương
Một số giải pháp chỉ đạo dạy và học môn Sinh học 6 để giúp giáo viên giáo dục học sinh nâng cao ý 
thức bảo vệ sự đa dạng, phong phú của thực vật trong môi trường sống hiện nay tại trường THCS 
Quài Nưa

" "

44
Trần Thị Phương 
Thanh

Một số giải pháp phát triển tư duy hình học cho học sinh lớp 7 trường THCS Quài Nưa thông qua 
giải bài toán chứng minh hình học

" "

45 Phạm Thị Minh Tâm
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học gắn với kỹ năng sống, an ninh quốc phòng trong môn 
GDCD 9 trường THCS Quài Nưa

" "

46 Mai Xuân Hà
Một số kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường 
PTDTBT THCS Tênh Phông

" "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
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sáng kiến
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47 Trần Anh Dũng
Một số kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả việc tự làm, sử dụng và bảo quản đồ 
dùng-thiết bị dạy học ở trường PTDTBT THCS Tênh Phông

" "

48 Nguyễn Đức Thương
Hình thành năng lực sáng tạo các bài toán mới thông qua giảng dạy hình học cho học sinh lớp 9 ở 
trường PTDTBT THCS Tênh Phông

" "

49 Đỗ Thị Mai Hương
Giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3 trên địa bàn 
xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

" "

50
Trương Thị Tâm 
Hương

Giải pháp rèn kỹ năng viết mở bài và kết bài hay trong bài nghị luận văn học để nâng cao chất lượng 
học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9

" "

51 Trần Thị Hà
Một số giải pháp hướng dẫn cách ôn tập và làm bài thi môn Lịch sử trong kì thi chọn học sinh giỏi 
văn hóa các cấp lớp 9 ở trường THCS Quài Cang

" "

52
Đào Thị Thanh 
Huyền

Một số giải pháp trong giảng dạy tạo hứng thú học tập cho học sinh để nâng cao chất lượng môn 
Giáo dục công dân 9

" "

53 Ngô Thị Hằng
Một số giải pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học 9 thông qua dạng bài 
tập Oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm

" "

54 Doãn Thị Chinh
Một số giải pháp giúp học sinh học tích cực, chủ động trong phân môn học hát theo định hướng phát 
triển năng lực đối với học sinh khối lớp 6 ở trường THCS Quài Cang

" "

55 Quàng Thị Hoàn
Sử dung phần mềm giả lập CASO FX570VNPLUS để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán và 
hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán bằng MTCT tại trường THCS Nà Sáy

" "

56 Trần Thị Hồng
Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9 thông qua chuyên đề Biến dị 
tại trường THCS Nà Sáy

" "

57
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Giải pháp nâng cao chất lượng dự án tham dự cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp THCS, 
cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

" "

58 Bùi Thị Tố Oanh Phương pháp giáo dục kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông cho học sinh trường THCS Nà Sáy " "
B

1 Lò Văn Cương
Giải pháp thực hiện phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn xã 
Tênh Phông, huyện Tuần Giáo

Sáng kiến, giải 
pháp trong 

lĩnh vực công 
tác

Góp phần nâng 
cao chất lượng 
trong lĩnh vực 

công tác

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến

Lợi ích kinh tế-
xã hội có thể thu 
được do áp dụng 

sáng kiến

2 Giàng A Dế
Giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp HĐND 
huyện Tuần Giáo, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

" "

3 Trần Bình Trọng Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ trong tình hình hiện nay " "
4 Nguyễn Thị Thảo Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức các sự kiện chính trị " "

5 Trần Khắc Tuấn
Kinh nghiệm và những giải pháp để nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra

" "

6 Lê Văn Tuân Công tác thi hành kỷ luật Đảng, thực trạng và giải pháp của Đảng bộ huyện Tuần Giáo " "
7 Quàng Văn Cương Giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân huyện Tuần " "

8 Nguyễn Duy Lâm
Một số giải pháp kinh nghiệm trong tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

" "

9 Mã Thị Lý
Giải pháp nâng cao tính tích cực tự học, tự nghiên cứu của học viên Trung tâm Chính trị 
huyện Tuần Giáo

" "

10 Lê Thị Thanh Thùy
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn thanh 
niên trên địa bàn huyện Tuần Giáo

" "

11 Lê Ngọc Sơn
Một số giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ hội hội nông dân 
nghề nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo

" "

12 Bạc Thị Phương
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trên địa bàn huyện

" "

13 Vũ Văn Đức
Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý chi NSNN trên địa 
bàn huyện Tuần Giáo

" "

14 Mùa Va Hồ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững " "
15 Nguyễn Văn Bách Giải pháp xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Tuần Giáo " "

16
Nguyễn Quyết 
Thắng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo 
UBND huyện chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện Tuần Giáo

" "

17
- Lê Thị Nụ               
  - Lê Hồng Nhung

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ 
công huyện Tuần Giáo

" "

18
- Đỗ Văn Sơn
- Trịnh Thị Hải                                                                                                                                                                                                                                                     

Một số giải pháp thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 " "



STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt 
bản chất của 

sáng kiến
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được do áp dụng 

sáng kiến

19
Đặng Thị Hồng 
Hạnh

Nâng cao chất lượng giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 
Biên trong tình hình hiện nay

" "

20 Phạm Văn Tuân Dạy học môn Toán gắn với thực tiễn ở Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục " "

21 Đỗ Thị Thùy Dung
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Văn thư, lưu trữ trong ngành Giáo 
dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo năm 2020

" "

22 Đặng Thị Thái
Giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong xây dựng môi trường 
giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở các cơ sở giáo dục mầm non huyện Tuần 
Giáo

" "

23 Phạm Thị Tuyên
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo năm 
2020

" "

24
- Trần Mạnh Thắng
- Trần Thị Việt Hà

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã góp phần nâng cao hoạt 
động cải cách hành chính tại huyện Tuần Giáo

" "

25 Phạm Trọng An
Cải tiến kỹ thuật thiết kế và ứng dụng bộ chuyển mạch tín hiệu audio có bộ báo mất kết nối 
mạng Internet tự động chuyển sang cổng phát thanh vệ tinh dự phòng

" "

26
Nguyễn Thị Thanh 
Nga

Sử dụng một số biện pháp chăn nuôi lợn an toàn trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi tại Thị trấn Tuần Giáo, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

" "

27 Lò Hồng Nhung Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ở Đảng bộ huyện Tuần " "

28 Đèo Văn Tiến
Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã Nà Tòng năm 
2020

" "

29 Phạm Thị Xuân
Tạo động lực làm việc cho giáo viên THPT tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo 
nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPT Quốc gia

" "
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